Phụ lục 04

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 
Nguồn vay bổ sung đầu tư từ nguồn vốn bội chi năm 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh)

	
	ĐVT: Triệu đồng

	 
	 
	Tổng số
	Các dự án cấp bách  và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2017 cho cấp huyện
	Kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn
	Chủ đầu tư

	1
	2
	3 = (4+5)
	4
	5
	6

	
	Tổng số
	792.000
	674.424
	117.576
	 

	I
	Hoàn trả từ ngân sách tỉnh
	302.150
	302.150
	 
	 

	1
	Xây dựng Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên quân nhân, dự bị động viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	33.000
	33.000
	 
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	2
	Bồi thường GPMB dự án BOT đường 319 nối dài và nút giao thông cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây 
	20.000
	20.000
	 
	UBND huyện Nhơn Trạch

	3
	Bồi thường GPMB dự án nâng cấp mở rộng đường 319B (đoạn còn lại) đoạn qua Khu công nghiệp huyện Nhơn Trạch
	127.200
	127.200
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Tiểu dự án BTGPMB dự án BOT đường 768 đoạn trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu
	60.411
	60.411
	 
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	5
	Hỗ trợ XHH giao thông nông thôn đối với các dự án chuyển tiếp
	61.539
	61.539
	 
	 

	II
	Hoàn trả từ ngân sách 
cấp huyện
	489.850
	372.274
	117.576
	 

	1
	Huyện Cẩm Mỹ
	45.000
	45.000
	0
	 

	2
	Huyện Long Thành
	30.090
	28.839
	1.251
	 

	3
	Huyện Tân Phú
	30.000
	24.222
	5.778
	 

	4
	Huyện Xuân Lộc
	53.000
	8.000
	45.000
	 

	5
	Huyện Nhơn Trạch
	40.000
	14.753
	25.247
	 

	6
	Huyện Vĩnh Cửu
	31.410
	31.410
	0
	 

	7
	Huyện Định Quán
	70.600
	56.500
	14.100
	 

	8
	Thị xã Long Khánh
	40.000
	40.000
	0
	 

	9
	Huyện Trảng Bom
	35.300
	35.300
	0
	 

	10
	Thành phố Biên Hòa
	53.000
	53.000
	0
	 

	11
	Thống Nhất
	61.450
	35.250
	26.200
	 


